
 
   

   
 

   
 

  
   

 

  
   

  
 

  
   

 
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      
      

      
      
      
      
      
      

      

          

Sản phẩm Thông số kỹ thuật Tương thích với MCCB và ELCB Tên hàng    
Product Specification Compatible with MCCB and ELCB Model name    

100-240 VAC, Lắp phải
NF32-SV,63-CV/SV/HV, 
125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,  
160SGV/LGV/HGV,  250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

SHTA240-05SVR              

100-240 VAC, Lắp trái
NV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 
250-CV/SV/HV/SEV/HEV

SHTA240-05SVL              

380-550 VAC, Lắp phải
NF32-SV, 63-CV/SV/HV,160SGV/LGV/HGV, 
125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

SHTA550-05SVR              

380-550 VAC, Lắp trái
NV32-SV, 63-CV/SV/HV, 
125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 
250-CV/SV/HV/SEV/HEV

SHTA550-05SVL              

TRÁI/PHẢI NF400/630/800CW/SW/HW /SEW/HEW SHT-4SW              
TRÁI/NV400/630/800CW/SW/HW/SEW/HEW   

200-240 VAC PHẢI NF1000/1250/1600SEW/HEW(3 cực) SHTA240-10SWR              
200-240 VAC PHẢI NF1000/1250/1600SEW/HEW (4 cực) SHTA240-10SWRF              

 NF3P/4P, NV3P/trái, 
phải

NF32-SV,63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 
160SGV/LGV/HGV,  250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV.                    
NV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 
250-CV/SV/HV/SEV/HEV

AX-05SV              

 NF2P/3P/4P/ lắp phải, 
kèm SLT

NF32-SV,63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 
160SGV/LGV/HGV,  250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV.                    

AX-05SVRS              

 NF2P/3P/4P/lắp trái, 
kèm SLT

NF32-SV,63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 
160SGV/LGV/HGV,  250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV.                   
NV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 
250-CV/SV/HV/SEV/HEV

AX-05SVLS              

 NF3P/4P, NV3P/trái, 
phải

NF32-SV,63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 
160SGV/LGV/HGV,  250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV.                    
NV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 
250-CV/SV/HV/SEV/HEV

AL-05SV              

 NF2P/3P/4P/ lắp phải, 
kèm SLT

NF32-SV,63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 
160SGV/LGV/HGV,  250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV.                    

AL-05SVRS              

 NF2P/3P/4P/lắp trái, 
kèm SLT

NF32-SV,63-CV/SV/HV, 
125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 160SGV/LGV/HGV,  
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV                    
NV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 
250-CV/SV/HV/SEV/HEV

AL-05SVLS              

NF2P/3P/4P lắp trái NF/NV400,630,800-CW/SW/HW/CEW/SEW/HEW AL-4SWL                 
NF2P/3P/4P lắp trái, 

2/3P phải
NF400,630,800-CW/SW/HW/SEW/HEW AX-4SW                 

NV2/3/4P lắp trái NV400,630,800-CW/SW/HW/SEW/HEW   
NF 3P/4P lắp trái NF1000,1250,1600SEW AL-10SWL              
NF3P/4P lắp trái NF1000,1250,1600SEW AX-10SWL              

NF3P lắp phải NF1000,1250,1600SEW AX-10SWR              
NF 4P lắp phải NF1000,1250,1600SEW AX-10SWRFS            

NF2P/3P/4P lắp 
trái/phải, NVtrái

NF32-SV, 63CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,  
160SGV/LGV/HGV, 250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,                    
NV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 
250-CV/SV/HV/SEV/HEV

ALAX-05SV              

NV2P/3P/4P lắp trái NF/NV400,630,800-CW/SW/HW/SEW/HEW ALAX-4SWL              

2P/3P
NF32SV,63CV/SV/HV, 125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 
160SGV/LGV/HGV, 250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,       
NV32SV/63SV/125CV/SV/HV/SEV/HEV, 250CV/SV/HV/SEV/HEV

MI-05SV3              

4P NF63SW/HW MI-05SV4              
4P NF/NV125SV/HV MI-1SV4              

100-450 VAC

Tiếp điểm phụ và �ếp điểm cảnh báo (Auxiliary and alarm contacts)

Khối kết hợp �ếp điểm phụ và �ếp điểm cảnh báo (Auxiliary and alarm contacts unit)

Liên động cơ khí (Mechanical interlock)

Cuộn ngắt (Shunt trip device)



Tương thích với MCCB và ELCB
Compatible with MCCB and ELCB

Sản phẩm Thông số kỹ thuật Tương thích với MCCB và ELCB Tên hàng
Product Specification Compatible with MCCB and ELCB Model name

4P
NF125SEV/HEV/SGV/LGV/HGV, 160SGV/LGV/HGV, 
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEVRGV,NV125SEV/HEV, 
250CV/SV/HV/SEV/HEV

MI-2SV4              

2/3P NF/NV400/630CW/SW/SEW/HEW MI-4SW3              

2/3P
NF800CEW/SDW/SEW/HEW,
NV800SEW/HEW

MI-8SW3              

3P NF1000,1250SEW MI-10SW3              
3P NF1600SEW MI-16W3           
4P NF/NV400/630CW/SW/SEW/HEW MI-4SW4              
4P NF800CEW/SDW/SEW/HEW/NV800SEW/HEW MI-8SW4              
4P NF1000,1250SEW MI-10SW4              
4P NF1600SEW MI-16SW4           

AC 100-250V lắp phải- 
reset

NF32-SV,63-CV/SV/HV,
125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,160SGV/LGV/HGV,
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

UVTSA250-05SVR              

AC 380-480V lắp phải-
reset

NF32-SV,63-CV/SV/HV,
125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,160SGV/LGV/HGV,
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

UVTSA480-05SVR              

AC 100-250V lắp trái- 
reset

NV32-SV, 63-CV/SV/HV,125-CV/SV/HV/SEV/HEV,250-
CV/SV/HV/SEV/HEV.NF32-SV,63-CV/SV/HV,  125-
CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,  
160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

UVTSA250-05SVLS              

AC 380-480V lắp trái -
reset

NV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 
250-CV/SV/HV/SEV/HEV.  
NF32-SV,63-CV/SV/HV, 
125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 160SGV/LGV/HGV,  
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

UVTSA480-05SVLS              

AC 100-250V lắp phải- 
non reset

NF32-SV,63-CV/SV/HV, 
125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 160SGV/LGV/HGV,  
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

UVTNA250-05SVR              

AC 380-480V lắp phải - 
non reset

NF32-SV,63-CV/SV/HV, 
125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 160SGV/LGV/HGV,  
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

UVTNA480-05SVR              

AC 100-250V lắp trái- 
non reset

NV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 
250-CV/SV/HV/SEV/HEV.  NF32-SV,63-CV/SV/HV, 125-
CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 160SGV/LGV/HGV,  
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

UVTNA250-05SVL              

AC 380-480V lắp trái -
non reset

NV32-SV,63-CV/SV/HV,125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-
CV/SV/HV/SEV/HEV. NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-
CV/SV/HV/SGV/ LGV/HGV/SEV/HEV, 
160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/ HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

UVTNA480-05SVL              

100-110/120-130VAC. 
NFphải+trái. NVtrái

NF2P/3P/4P.  
NV3P/4P,NF400CW/SW/SEW/HEW,630CW/SW/SEW/HEW,800C
EW/SEW/HEW.NV400CW/SW/SEW, 
630CW/SW/SEW/HEW,NV800SEW/HEW

UVTSA130-4SW              

200-220/230-250VAC. 
NF2P/3P/4P phải+trái. 

NV2P/3P/4P trái

NF400CW/SW/SEW/HEW,630CW/SW/SEW/HEW,800CEW/SEW
/HEW. NV400CW/SW/SEW, 630CW/SW/SEW/HEW, 
NV800SEW/HEW

UVTSA250-4SW              

380-415/440-480VAC. 
NF2P/3P/4P phải+trái. 

NV2P/3P/4P trái

NF400CW/SW/SEW/HEW, 630CW/SW/SEW/HEW, 
800CEW/SEW/HEW.  NV400CW/SW/SEW, 
630CW/SW/SEW/HEW, NV800SEW/HEW

UVTSA480-4SW              

200-220/230-250VAC. 
NF3P phải

NF1000/1250/1600 3P UVTSA250-10SWRS           

200-220/230-250VAC. 
NF4P phải

NF1000/1250/1600 4P UVTNA250-10SWRF           

NF2P NF32SV, NF63CV/SV/HV V-05SV2              
NF3P/4P, NV2P/3P NF32SV, NF63CV/SV/HV,  NV32SV, NV63CV/SV/HV V-05SV              

NF2P NF125CV/SV V-1SV2              
NF2P/3P/4P, NV3P/4P NF125CV/SV/HV,  NV125CV/SV/HV V-1SV*              

NF2P/3P/4P, NV3P/4P
NF125SEV/HEV/SGV/LGV/HGV, 160SGV/LGV/HGV, 
/250CV/SV/HV/SGV/HGV/LGV/SEV/HEV,  
NV125SEV/HEV/,250CV/SV/HV/SEV/HE

V-2SV*              

Tay xoay kiểu V (Handle V-type)

Cuộn bảo vệ thấp áp (Under voltage trip device)

Liên động cơ khí (Mechanical interlock)

Sản phẩm Thông số kỹ thuật Tương thích với MCCB và ELCB Tên hàng
Product Specification Compatible with MCCB and ELCB Model name

NF2/3/4P, NV3/4P NF400/630C/S/SEW/HEW, NV400/630CW/SW/SEW/HEW V-4S*              
NF2/3/4P, NV3P NFCEW/SDW/SEW/HEW/REW,NV800SEW/HEW V-8S*              
Adjustment unit phần nối dài cho NF32/63/125/250 V-AD3S                 
Adjustment unit phần nối dài cho NF400/800 V-AD3L              

NF2P NF32SV,NF63CV/SV/HV F-05SV2              
NF3/4P, NV2/3P NF32SV, NF63CV/SV/HV, NV32SV, NV63CV/SV/HV F-05SV              

NF2P NF125 CV/SV F-1SV2              
NF3/4P, NV3/4P NF125CV/SV/HV,  NV125CV/SV/HV F-1SV              

NF2/3/4P,  
NV3/4P

NF125SEV/HEV/LGV/SGV/HGV, 160SGV/LGV/HGV,  
250CV/SV/HV/SEV/HEV/SGV/LGV/HGV,  NV125SEV/HEV, 
250CV/SV/HV/SEV/HEV

F-2SV              

NF2/3/4P, NV3/4P NF,NV400/630CW/SW/SEW/HEWREW F-4S              
NF2/3/4P, NV3P NF800CEW/SDW/SEW/HEW/REW, NV800SEW/HEW F-8S              

2P/3P NF1000,1250,1600SEW F10SW              
4P NF1000,1250,1600SEW F10SW4P              

(*) Với MCCB dòng khung 800A và nhỏ hơn, khi đặt hàng tay xoay kiểu F cần ghi cụ thể thêm các 
yêu cầu sau cùng với mã hàng:
● Opera�on lock: LF Khóa tại vị trí OFF
● Opera�on lock: LN Khóa tại vị trí ON hay OFF
● Door opening: DR Cài đặt lại để mở (Reset to open)
● Opera�on lock: DF Mở tại vị trí OFF
● Installa�on direc�on: Blank Nguồn cấp ở phía trên
● Installa�on direc�on: Y Nguồn cấp ở bên trái
● Installa�on direc�on: Z Nguồn cấp ở bên phải
(*) Với MCCB dòng khung 1000A và lớn hơn, đặt hàng theo mã ở phía trên.
Nếu yêu chỉ khóa tại vị trí OFF, khi đặt hàng cần ghi rõ "only lock in OFF posi�on" cùng với mã hàng

AC100-240V/ 
DC100-250V

NF125CV(3P), SV(3P,4P),125HV MDSAD240-NF1SVE           

AC100-240V/ 
DC100-250V

NF125SEV/HEV, SGV/LGV/HGV, 160SGV/LGV/HGV, 
250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV

MDSAD240-NF2SVE           

AC100-240V/ 
DC100-250V

NV125CV/SV/HV MDSAD240-NV1SVE           

AC100-240V/ 
DC100-250V

NV125SEV/HEV, NV250CV/SV/HV, NV250SEV/HEV MDSAD240-NV2SVE           

200-220VAC 50/60HZ 3P+4P NF400/630 MDS-4SWA220         
200-220VAC 50/60HZ 3P+4P NF400/630 MD-4SWA220           
200-220VAC 50/60HZ 3P+4P NF800 MDS-8SWA220         
200-220VAC 50/60HZ 3P+4P NF800 MD-8SWA220           

Tay xoay kiểu F (Handle F-type)  (*)

Motor nạp vận hành điện cho MCCB (Electrical operation devices)

(*) Phần nối dài (adjustment unit) là phần chọn thêm

Tay xoay kiểu V (Handle V-type)


